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Căn Bệnh

Đậu mùa là một căn bệnh nghiêm trọng, lây nhiễm, và đôi khi gây chết người. Không có cách nào chữa khỏi hẳn bệnh đậu mùa, và biện pháp ngừa bệnh duy nhất là chủng ngừa. Đa số mọi người sẽ phục hồi, tuy nhiên tới 30% số người mắc bệnh có thể tử vong.

Các dịch bệnh đậu đã mùa xảy ra vào nhiều thời điểm từ hàng ngàn năm nay, tuy nhiên căn bệnh không còn là mối đe dọa tự nhiên sau một chương trình chủng ngừa thành công trên toàn thế giới. Trường hợp cuối cùng mắc bệnh đậu mùa tại Hoa Kỳ là vào năm 1949. Trường hợp mắc bệnh xảy ra tự nhiên cuối cùng trên thế giới là vào năm 1977 tại Somalia. Sau khi căn bệnh này bị xóa sổ trên thế giới, việc chủng ngừa bệnh đậu mùa theo thông lệ trong cộng đồng đã chấm dứt vì việc ngừa bệnh không còn cần thiết nữa.

Nguyên Nhân Gây Bệnh Đậu Mùa:

Bệnh đậu mùa do siêu vi variola gây ra, và căn bệnh này bắt đầu xuất hiện ở người cách đây hàng ngàn năm. Trừ các mẫu xét nghiệm tại phòng thí nghiệm, bệnh đậu mùa đã bị xóa sổ trên toàn thế giới. Tuy nhiên, sau cuộc tấn công Trung Tâm Thương Mại Thế Giới và việc sử dụng bệnh than làm chất khủng bố sinh học vào năm 2001, người ta lo ngại rằng bệnh đậu mùa có thể được sử dụng làm phương tiện khủng bố sinh học. Vì vậy, chính phủ Hoa Kỳ đang áp dụng các biện pháp đề phòng để đối phó với dịch bệnh đậu mùa. Nếu một dịch bệnh xảy ra, tiểu bang Connecticut có kế hoạch chi tiết để điều tra dịch bệnh và điều trị cho bất kỳ ai mắc bệnh.
Sự Truyền Bệnh

Thông thường, cần phải tiếp xúc trực diện rất nhiều thì bệnh đậu mùa mới có thể lây lan từ người này sang người khác. Bệnh đậu mùa cũng có thể lây lan qua việc tiếp xúc trực tiếp với chất dịch cơ thể từ một người nào đó mắc bệnh hoặc các đồ vật đã nhiễm siêu vi gây bệnh như quần áo hoặc chăn mền gối. Hiếm khi bệnh đậu mùa lây lan qua không khí trong các môi trường khép kín như các tòa nhà, xe buýt và xe điện. Nếu bị phát tán trong không khí, 90% siêu vi sẽ trở nên bất hoạt trong vòng 24 giờ. Người là vật chủ tự nhiên duy nhất của siêu vi gây bệnh đậu mùa và hiện vẫn chưa biết là có các loài côn trùng hoặc thú vật nào có thể truyền căn bệnh này.
Đôi khi bệnh đậu mùa lây lan khi một người bắt đầu bị sốt, nhưng người đó có khả năng truyền bệnh cao nhất khi triệu chứng nổi mẩn bắt đầu xuất hiện. Ở giai đoạn này, người đó thường cảm thấy bệnh nặng và không thể đi lại trong cộng đồng. Người mắc bệnh có khả năng lây bệnh cho tới khi lớp vảy cuối cùng của bệnh đậu mùa bong ra.
Các Triệu Chứng

Những người mắc bệnh đậu mùa thường bị sốt cao, nhức mỏi đầu và người, mệt mỏi và đôi khi ói mửa. Các triệu chứng này xảy ra từ 7 tới 17 ngày sau khi nhiễm bệnh. Sau đó người bệnh bắt đầu xuất hiện triệu chứng nổi mẩn với những đốm màu đỏ, thường là trên lưỡi và trong miệng. Người đó cũng bị nổi mẩn ở các bộ phận khác trong cơ thể, bắt đầu từ mặt và lan sang cánh tay, chân, bàn tay và bàn chân. Tình trạng nổi mẩn sẽ chuyển thành những cục u và các nốt phồng rộp đầy mủ, các nốt phồng rộp này sẽ khô lại, đóng vảy và bong ra sau khoảng ba tuần, để lại sẹo.

Thuốc Chủng Ngừa 

Thuốc chủng ngừa bệnh đậu mùa có thể được cung cấp trước khi tiếp xúc hoặc trong vài ngày sau khi tiếp xúc để ngừa bệnh, hoặc nếu quý vị đã nhiễm siêu vi gây bệnh thì nhằm ngăn căn bệnh chuyển biến trầm trọng. Việc chủng ngừa giúp miễn dịch ở mức cao trong 3 tới 5 năm và sau đó sẽ làm giảm khả năng miễn dịch. Thuốc chủng ngừa được coi là có hiệu quả ở 95% số người được chủng ngừa.

Thuốc chủng ngừa được cung cấp dưới dạng thuốc chích, thường là chích vào vùng cánh tay phía trên. Nếu chủng ngừa thành công, một cục u đỏ và ngứa sẽ xuất hiện ở nơi chích thuốc chủng ngừa trong 3 tới 4 ngày. Trong tuần đầu tiên, cục u này sẽ trở thành một nốt phồng rộp lớn đầy mủ và bắt đầu khô lại. Trong tuần thứ hai, nốt phồng rộp này sẽ khô lại và đóng vảy. Vảy sẽ bong ra trong tuần thứ ba, để lại một nốt sẹo nhỏ.

Trong trường hợp có dịch bệnh đậu mùa, chính quyền Hoa Kỳ có thể có đủ lượng thuốc chủng ngừa bệnh đậu mùa để ứng phó với trường hợp khẩn cấp đó. Trong trường hợp khẩn cấp, không ai bắt buộc phải chủng ngừa. Những người chọn không muốn chủng ngừa và đã tiếp xúc với siêu vi gây bệnh đậu mùa hoặc đã tiếp xúc với người mắc bệnh có thể cần phải bị cách ly trong ít nhất 18 ngày. 

Các Phản Ứng Phụ của Thuốc Chủng Ngừa

Các rủi ro liên quan tới việc chủng ngừa là rất nhỏ, đặc biệt là so với nguy cơ mắc bệnh nặng và thậm chí tử vong do bệnh đậu mùa. Đa số mọi người đều có các phản ứng bình thường, thường là nhẹ, trong đó bao gồm đau cánh tay, sốt và nhức mỏi người. Tuy nhiên, cũng có những người khác gặp các phản ứng từ nghiêm trọng tới đe dọa tới tính mạng. Những người thường dễ gặp các phản ứng phụ nghiêm trọng nhất là những người mắc các bệnh về da và những người có hệ miễn dịch suy yếu. Phụ nữ mang thai, phụ nữ đang nuôi con bằng sữa mẹ, trẻ em dưới 12 tháng tuổi, và những người được bác sĩ chẩn đoán là mắc bệnh tim không nên đi chủng ngừa.
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